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PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm (3®)  Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n em cho lµ  ®óng nhất trong c¸c ý sau:

1. Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ

	       a. Thành tế bào có xenlulozơ

       b. Có diệp lục
	c. Có roi và điểm mắt

d. Cả a và b


2. Trùng giày di chuyển bằng cách:

	       a. Thẳng tiến

       b. Vừa tiến vừa xoay
	c. Đầu đi trước

d. Xoay ngang cơ thể


3. Nhóm động vật nào sau đây thuộc ngành giun dẹp:

       a. Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu

       b. Sán dây, sán lá gan, giun móc câu, giun kim.

       c. Sán lá máu, sán bã trầu, sán lá gan, sán dây.

       d. Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.

4. Thuỷ tức sinh sản bằng cách:

	       a. Sinh sản tái sinh

       b. Sinh sản mọc chồi
	c. Sinh sản hữu tính

d. Cả a, b và c


5. Lớp cuticun của giun đũa có tác dụng:

a. Làm căng cơ thể                            b. Tránh dịch tiêu hoá

c. Chui rúc dễ dàng                            d. Cả a và b

6. Cơ quan tiêu hoá của giun đũa tiến hoá hơn giun dẹp  là đã  xuất hiện: 

a. Huyệt                                    c. Hậu môn

b. Miệng                                   d. Ruột

Phần 2: Tự luận  (7đ)
Câu 1: (2,5 điểm): 

a. Nêu tác hại của trùng kiết lị? Em đã làm gì để hạn chế bệnh kiết lị lây lan trong cộng đồng?
b. Bạn Minh có em đang bị bệnh sốt rét hỏi các bạn cùng lớp rằng: Không hiểu sao em mình bị sốt rét người đang sốt nóng cao mà lại rét run cầm cập và da cứ bị tái xanh đi?
 Em hãy cho biết bệnh sốt rét là do loài nào gây nên và giải thích hiện tượng đó để trả lời cho câu hỏi của bạn Minh.

Câu 2: (3 điểm): Theo em, để mổ giun đất phải tiến hành qua những bước như thế nào?
Câu 3: (1,5 điểm): Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang?
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	Câu
	Nội dung
	®iểm

	Phần 1
	Mỗi ý đóng 0,5đ:             1b, 2b, 3c, 4d, 5d, 6c.
	2

	Phần 2

Câu 1

2,5đ
	* - Gây bệnh cho người và động vật
   - Cần tuyên truyền với mọi người về tác hại của trùng kiết lị và có cách phòng tránh như sau: 
+ Ăn uống hợp vệ sinh

+  Tẩy giun định kì…
* Giải thích: 

- Bệnh sốt rét là do trùng sốt rét gây ra.

- Do chu trình sinh sản các cá thể trùng sốt rét đồng loạt như nhau, nên sau khi sinh sản chúng cùng lúc phá vỡ hang tỷ hồng cầu gây cho người bệnh hội chứng lên cơn sốt rét.
	0,5

0,5

0,5

1

	Câu 2

3 đ
	Các bước tiến hành mổ giun đất:

- B1: Đặt giun nằm sấp giữa khay mổ. Cố định đầu và đuôi bằng 2 đinh ghim.

- B2: Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt 1 đường dọc chính giữa lưng về phía đuôi.

- B3: Đổ ngập nước cơ thể giun, dung kẹp phanh thành cơ thể, dung dao tách ruột khỏi thành cơ thể.

- B4: Phanh thành cơ thể đến đâu, cắm ghim tới đó. Dùng kéo cắt dọc cơ thể tiếp tục như vậy về phía đầu.
	0,75

0,75

0,75
0,75

	Câu 3

1,5 đ
	Đặc điểm chung của ngành ruột khoang:

+ Cơ thể có đối xứng toả tròn, ruột dạng túi.

+ Thành cơ thể có 2 lớp tế bào.

+ Tự vệ và tấn công bằng tế bào gai.
	0,5

0,5

0,5


